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CHỮSỐ5500250001010

ĐIỂM
TỔNG KẾT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : NLKET1 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 1

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K13KCD

Thời gian : 09h00 - 23/11/2008 2:LẦN THI

2:HỌC KỲ

Nợ LPLL0050007613CKChâuNguyễn Ngọc Quỳnh1313282241

Nợ
HP,LPPLPL00000001K13KCDNguyệtNguyễn Thị Bích1213226372

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KCDTrangNguyễn Thị Ngọc1213229063

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KCDCườngNguyễn Việt1313282364

VắngVV00000011K13KCDĐăngNguyễn Hải1313282395

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KCDĐôngTrương Quang1313282556

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KCDDungNguyễn Thị1313282597

Nợ LPLL00000011K13KCDDũngLê Minh1313282628

Nợ LPLL00500057K13KCDGiangTrần Thế1313282729

Nợ
HP,LPPLPL00000065K13KCDHiếuTrần Viết13132831810

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KCDNgaNguyễn Thị Hồng13132832611

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KCDLâmTrần Thị13132837012

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KCDLanNguyễn Thị Thuý13132837613

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KCDLiênLộ Thị13132838314

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KCDLuyệnNguyễn Thị13132840415

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KCDMỹVõ Thị Kim13132842616

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KCDNgọcLê Thị Bích13132844017

Nợ LPLL00000000K13KCDSươngĐặng Thị13132849418

Nợ
HP,LPPLPL00500069K13KCDSươngLê Thị Ngọc13132849519

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KCDTâmNguyễn Thị Minh13132850420

Nợ
HP,LPPLPL00500055K13KCDThiếtNguyễn13132853621

Nợ LPLL00000000K13KCDThúyTrần Thị Thanh13132853822

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KCDThùyPhan Thị Như13132856823

Nợ LPLL00000011K13KCDTiếnLê Văn13132858224

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KCDTrungNgô Chí13132860825

Nợ LPLL00000011K13KCDTrườngNguyễn Đình13132861026

Nợ LPLL00000000K13KCDVyPhạm Thị Tường13132864727

Nợ LPLL00000000K13KCDMaiNguyễn Thị Ngọc13132866128

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KCDHuyLương Minh13132866729
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Nợ
HP,LPPLPL00000001K13KCD1QuýTrương Ngọc12132268430

Bốn4300600066K13KCD1ThươngPhan Thị12132271631

Năm54004000610K13KCD1ĐồngPhạm Văn13132820232

Sáu6600500067K13KCD1NhungNguyễn Thị Cẩm13132846033

Nợ
HP,LPPLPL00000055K13KCD1PhươngVõ Thị Thu13132848034

Nợ
HP,LPPLPL00600055K13KCD1SươngNguyễn Thị Kim13132849635

Nợ LPLL00500067K13KCD1ThuỳNguyễn Thị Vân13132856736

Nợ
HP,LPPLPL00500066K13KCD1TrangĐồng Thị Huyền13132860237

Năm5500400068K13KCD1TuấnNguyễn Ngọc13132861338

Năm54006000710K13KCD1VânNguyễn Thị Cẩm13132862439

Nợ
HP,LPPLPL00500079K13KCD2CúcDương Thị13132823540

Bốn4300400058K13KCD2DươngNguyễn Huy13132826441

Năm5400500069K13KCD2NgânNguyễn Thị Kim13132843542

Sáu64007000810K13KCD2ThanhLê Văn13132851843

Năm5500600066K13KCD2HậuÔng Văn13132866344

Năm5400500069K13KCD3ChiLê Thị Kim13132822645

Báy7600700079K13KCD3DiễmNguyễn Thuỵ13132824546

Năm5400500058K13KCD3GiangTrần Ngân13132827147

Năm5400500068K13KCD3HàĐồng Thị13132828848

Năm5400500067K13KCD3HoàngNguyễn Văn13132833349

Bốn4300400068K13KCD3PhápNguyễn Hữu13132847250

Bốn4300600066K13KCD3TịnhThái Quang13132858651

Nợ
HP,LPPLPL004000610K13KCD3TuyênNguyễn Phương13132861952

Bốn4300600067K13KCD3VyNguyễn Ngọc Hoàng13132864553

Năm5300700068K13KCD3YếnNguyễn Thanh13132865754

Ba3200300057K13KCD4CườngNguyễn Viết13132822255

Sáu6600600068K13KCD4DiễmNguyễn Ngọc13132824656

Bốn4200600067K13KCD4HạNguyễn Thái Đoan13132828957

Năm5500500056K13KCD4HoàngVõ Thanh13132833458

Bốn4300600067K13KCD4HườngLê Thị Hồng13132835059

Năm5400400078K13KCD4LàiHuỳnh Thị13132837260

Năm55004000710K13KCD4LiếnBùi Thị13132838561

Năm5500400068K13KCD4SongTrần Hải13132849262

Năm5500500067K13KCD4ThảoNguyễn Thị Bích13132851263
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Năm5500500057K13KCD4ThànhNguyễn Trung13132852364

VắngVV00500069K13KCD4ToànNgô Văn13132858765

Sáu6500700079K13KCD4TrangHồ Thị Thuỳ13132859466

Năm5400600069K13KCD4TrungTrần Hà13132860967

Sáu65005000610K13KCD4ViPhan Hoàng Khánh13132862968

Nợ
HP,LPPLPL00000000K13KCD4YếnPhạm Thị Hải13132865569

Sáu6600500068K13KCD5ChiPhan Thị MỸ13132823070

Bốn4300400056K13KCD5ĐắcNguyễn Văn13132823871

Bốn4400200068K13KCD5DuyênPhạm Thị Hồng13132826772

Sáu6500500078K13KCD5LiểuNguyễn Thị13132838673

Nợ LPLL00300054K13KCD5MaiNguyễn Thị Ngọc13132841474

Bốn4400300045K13KCD5TrâmTrần Thị Quỳnh13132858875

Năm5500500068K13KCD5XuânVõ Thị13132864976

Năm55003000610K13KCD6AnhNguyễn Hoàng13132821477

Năm5500500056K13KCD6ChínhNguyễn Công13132823178

Năm5400500079K13KCD6HiếuLê Thanh13132831779

Sáu6600600079K13KCD6HuyềnLê Thị Thanh13132835580

Năm5400400069K13KCD6KiênPhan Trần Trung13132836581

Sáu6600400068K13KCD6NhiNguyễn Thị Yến13132845782

Sáu6600500079K13KCD6ThơmDương Thị13132854483

Năm55004000710K13KCD6TínHuỳnh Đức13132858384

Năm5500400067K13KCD6TuấnNgô Thị13132861285

Nợ LPLL00500067K13KCD6ViNguyễn Thị Phương13132863286

Sáu6500500069K13KCD6YếnNguyễn Thị Hải13132865487

Sáu6600600068K13KCD6HườngTrương Minh13132866088

Bốn4400400057K13KCD6LàiTrịnh Thị13132866889

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho sinh viên xem, kiểm tra lại điểm
quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtu@yahoo.com.vn để
điều chỉnh.


